
STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình 

thức thi
Địa điểm

Số SV 

dự kiến
Ghi chú

1 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 1 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-103 42

2 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 1 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-104 43

3 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 2 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-105 46

4 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 2 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-106 36

5 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 3 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-101 36

6 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 3 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-102 48

LỊCH THI HỌC KỲ I, HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2024-2025

ĐỐI VỚI KHÓA QH-2024-L (K69)

(Kèm theo Thông báo số: 1854/ĐHL-ĐT&CTHSSV ngày 08/11/2024 của Hiệu trưởng)

1. Đề nghị các Khoa gửi bảng điểm kiểm tra và đề thi (đối với các môn thi viết) về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; gửi bản mềm 

bảng điểm kiểm tra vào email: bophankhaothidaihocluat@gmail.com, hoanganh214@vnu.edu.vn

2. Đối với môn học chất lượng cao, giảng viên ra đề thi (viết, vấn đáp) riêng.

3. Thời gian thi:

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút; sinh viên đến phòng thi muộn 15 phút sau khi phát đề/đọc đề (đối với thi viết) không 

được vào phòng thi.

- Cán bộ coi thi phải đến Phòng ĐT&CTHSSV trước giờ thi 20 phút để nhận tài liệu tổ chức thi.4. Đối với các trường hợp hoãn thi:

- Trùng lịch thi đối với sinh viên học văn bằng kép thì phải có xác nhận của Phòng Đào tạo của trường mình đăng ký học bằng kép/bằng chính và 

nộp tại phòng thi.

- Sinh viên có lý do chính đáng khác không dự thi được thì phải có đơn xin hoãn thi (theo mẫu, kèm theo xác nhận, minh chứng liên quan) nộp trực 

tiếp tại phòng thi cho cán bộ coi thi để được xem xét hoãn thi. 

- Những trường hợp đột xuất không thể gửi đơn tại phòng thi có thể gửi đơn xin hoãn thi kèm theo xác nhận, minh chứng liên quan ngay sau buổi 

thi tại Phòng ĐT&CTHSSV (P. 307B) của Trường để được xem xét hoãn thi.

5. Đối với các môn trùng lịch thi và sinh viên có nguyện vọng chuyển ca thi: Sinh viên nộp đơn theo mẫu về Phòng ĐT&CTHSSV trước ngày thi ít 

nhất 03 ngày làm việc để được xem xét chuyển ca thi (chỉ áp dụng khi sinh viên trùng lịch thi).
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7 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 4 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-201 44

8 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69A 4 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-202 36

9 11/12/2024 8h00 PHI1051 K69CLC Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-203 54

10 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69A 5 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-201 43

11 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69A 5 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-203 43

12 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69A 6 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-102 41

13 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69A 6 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-103 41

14 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69A 7 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-104 41

15 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69A 7 Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-105 42

16 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69TMQT Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-101 35

17 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69TMQT Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-106 35

18 11/12/2024 10h00 PHI1051 K69TMQT Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-202 35

19 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-A Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-101 34

20 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-A Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-106 34

21 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-A Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-202 34

22 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-B Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-201 49

23 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-B Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-203 49

24 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-C Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-102 47

25 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-C Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-103 47

26 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-D Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-104 48

27 11/12/2024 14h00 PHI1051 K69LKD-D Lôgic học đại cương 2 Viết GĐ_NA-105 48

28 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 4 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-101 35
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29 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 4 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-102 45

30 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 5 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-103 43

31 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 5 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-104 43

32 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 6 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-105 46

33 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 6 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-106 36

34 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 7 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-201 47

35 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69A 7 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-202 36

36 12/12/2024 8h00 CIL2001 K69CLC Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-203 54

37 12/12/2024 10h00 CIL2001 K69A 1 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-201 40

38 12/12/2024 10h00 CIL2001 K69A 1 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-203 45

39 12/12/2024 10h00 CIL2001 K69A 2 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-102 41

40 12/12/2024 10h00 CIL2001 K69A 2 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-103 41

41 12/12/2024 10h00 CIL2001 K69A 3 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-104 42

42 12/12/2024 10h00 CIL2001 K69A 3 Luật La Mã 2 Viết GĐ_NA-105 42

43 12/12/2024 10h00 POL1001 K69TMQT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-101 35

44 12/12/2024 10h00 POL1001 K69TMQT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-106 35

45 12/12/2024 10h00 POL1001 K69TMQT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-202 35

46 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-A Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-101 34

47 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-A Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-106 34

48 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-A Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-202 34

49 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-B Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-201 44

50 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-B Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-203 54
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51 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-C Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-102 47

52 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-C Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-103 47

53 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-D Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-104 48

54 12/12/2024 14h00 POL1001 K69LKD-D Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết GĐ_NA-105 48

55 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 1 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-103 42

56 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 1 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-104 43

57 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 2 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-101 36

58 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 2 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-102 46

59 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 3 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-105 48

60 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 3 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-106 36

61 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 4 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-201 44

62 13/12/2024 8h00 THL1052 K69A 4 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-202 36

63 13/12/2024 10h00 THL1052 K69A 5 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-101 38

64 13/12/2024 10h00 THL1052 K69A 5 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-102 48

65 13/12/2024 10h00 THL1052 K69A 6 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-105 46

66 13/12/2024 10h00 THL1052 K69A 6 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-106 36

67 13/12/2024 10h00 THL1052 K69A 7 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-201 47

68 13/12/2024 10h00 THL1052 K69A 7 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 Viết GĐ_NA-202 36

69 13/12/2024 10h00 THL1054 K69TMQT Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-103 52

70 13/12/2024 10h00 THL1054 K69TMQT Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-104 53

71 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-A Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-201 46

72 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-A Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-203 59
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73 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-B Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-103 49

74 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-B Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-104 49

75 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-C Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-101 40

76 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-C Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-102 54

77 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-D Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-105 55

78 13/12/2024 14h00 THL1054 K69LKD-D Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 Viết GĐ_NA-106 42

79 16/12/2024 8h00 PEC1054 K69LKD-B Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-103 49

80 16/12/2024 8h00 PEC1054 K69LKD-B Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-104 49

81 16/12/2024 8h00 PEC1054 K69LKD-C Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-101 40

82 16/12/2024 8h00 PEC1054 K69LKD-C Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-102 54

83 16/12/2024 8h00 PEC1054 K69LKD-D Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-105 54

84 16/12/2024 8h00 PEC1054 K69LKD-D Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-106 42

85 16/12/2024 10h00 PEC1054 K69LKD-A Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-103 51

86 16/12/2024 10h00 PEC1054 K69LKD-A Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết GĐ_NA-104 51

87 16/12/2024 10h00 INL2217 K69TMQT Lịch sử quan hệ kinh tế quốc tế 2 Viết GĐ_NA-101 35

88 16/12/2024 10h00 INL2217 K69TMQT Lịch sử quan hệ kinh tế quốc tế 2 Viết GĐ_NA-105 35

89 16/12/2024 10h00 INL2217 K69TMQT Lịch sử quan hệ kinh tế quốc tế 2 Viết GĐ_NA-106 35

90 16/12/2024 10h00 THL1152 K69CLC Lý luận về nhà nước và pháp luật (**) 5 Viết GĐ_NA-102 56

91 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 2 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-101 40

92 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 2 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-102 52

93 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 4 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-103 52

94 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 4 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-104 52
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95 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 6 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-105 52

96 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 6 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-106 40

97 17/12/2024 8h00 CAL2001 K69A 7 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-202 40

98 17/12/2024 8h00 CAL1007 K69CLC Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-201 54

99 17/12/2024 10h00 CAL2001 K69A 1 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-101 38

100 17/12/2024 10h00 CAL2001 K69A 1 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-102 47

101 17/12/2024 10h00 CAL2001 K69A 3 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-105 48

102 17/12/2024 10h00 CAL2001 K69A 3 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-106 38

103 17/12/2024 10h00 CAL2001 K69A 5 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-201 38

104 17/12/2024 10h00 CAL2001 K69A 5 Luật hiến pháp 4 Viết GĐ_NA-202 48

105 17/12/2024 10h00 CAL1007 K69TMQT Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-103 52

106 17/12/2024 10h00 CAL1007 K69TMQT Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-104 53

107 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-A Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-106 40

108 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-A Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-203 62

109 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-B Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-102 49

110 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-B Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-103 49

111 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-C Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-101 40

112 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-C Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-201 54

113 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-D Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-104 48

114 17/12/2024 14h00 CAL1007 K69LKD-D Luật hiến pháp 3 Viết GĐ_NA-105 48

115 PHI 1006 K69A 1 Triết học Mác - Lênin 3 85

116 PHI 1006 K69A 2 Triết học Mác - Lênin 3 83

Trắc 

nghiệm 

trên máy 

tính

Địa điểm thi 

tại Hòa Lạc. 

 

 Lịch thi, địa 

điểm thi cụ 

thể, cách 

thức đăng ký 

thi và tham 

gia thi sẽ 

được thông 

báo sau

Dự kiến

 Đợt thi 500

 Mở cổng đăng ký dự thi 

02-03/12/2024

 Ngày thi 16-20/12/2024
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117 PHI 1006 K69A 3 Triết học Mác - Lênin 3 84

118 PHI 1006 K69A 4 Triết học Mác - Lênin 3 80

119 PHI 1006 K69A 5 Triết học Mác - Lênin 3 86

120 PHI 1006 K69A 6 Triết học Mác - Lênin 3 82

121 PHI 1006 K69A 7 Triết học Mác - Lênin 3 84

122 PHI 1006 K69CLC Triết học Mác - Lênin 3 54

123 PHI 1006 K69LKD-A Triết học Mác - Lênin 3 102

124 PHI 1006 K69LKD-B Triết học Mác - Lênin 3 98

125 PHI 1006 K69LKD-C Triết học Mác - Lênin 3 94

126 PHI 1006 K69LKD-D Triết học Mác - Lênin 3 96

127 PHI 1006 K69TMQT Triết học Mác - Lênin 3 105

Trắc 

nghiệm 

trên máy 

tính

Địa điểm thi 

tại Hòa Lạc. 

 

 Lịch thi, địa 

điểm thi cụ 

thể, cách 

thức đăng ký 

thi và tham 

gia thi sẽ 

được thông 

báo sau

Dự kiến

 Đợt thi 500

 Mở cổng đăng ký dự thi 

02-03/12/2024

 Ngày thi 16-20/12/2024
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